
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 212370 Nguyễn Chí Bảo 29/05/2003 Long An DH21XDU01

2 224219 Phạm Thanh Bình 08/10/2004 Vĩnh Long DH22QTK04

3 212594 Lê Quốc Cường 12/08/2003 Cần Thơ DH21XDU01

4 220917 Lê Thị Hồng Gấm 28/02/2004 Đồng Tháp DH22CNT02

5 226301 Huỳnh Sơn Hải 11/12/2004 Cà Mau DH22OTO07

6 226111 Đinh Kim Hằng 04/02/2004 Sóc Trăng DH22DPT01

7 221630 Võ Ngọc Thu Hạnh 09/08/2004 An Giang DH22DPT01

8 226541 Nguyễn Thị Diệu Hiền 24/02/2003 Bạc Liêu DH22DPT01

9 221957 Nguyễn Ngọc Hoa 20/11/2004 Kiên Giang DH22DUO01

10 222826 Nguyễn Quốc Huy 16/11/2004 Vĩnh Long DH22DPT01

11 221996 Ngô Hoàng Khải 03/11/2004 Cần Thơ DH22OTO07

12 226955 Trần Hoàng Khang 13/11/2003 TP.HCM DH22DPT01

13 212430 Lâm Duy Khánh 13/04/2003 Đồng Tháp DH21XDU01

14 214229 Phan Văn Khởi 24/06/2002 Sóc Trăng DH21XDU01

15 219560 Châu Anh Kiệt 06/02/2003 Đồng Tháp DH21XDU01

16 211185 Lê Nhựt Linh 01/01/2003 Kiên Giang DH21XDU01

17 213138 Nguyễn Duy Linh 26/06/2003 Kiên Giang DH21XDU01

18 222766 Trần Thùy Linh 26/04/2004 Cà Mau DH22CNT01

19 226408 Nguyễn Hà Nha Mẫn 23/11/2004 Cà Mau DH22CNT02

20 224440 Lê Đức Minh 06/06/2004 An Giang DH22DPT01

21 223288 Đỗ Trần Hào Nam 26/05/2004 Cần Thơ DH22OTO07

22 213877 Lê Phương Ngân 12/03/2003 Cần Thơ DH21QHC01

23 226006 Trần Hữu Nghĩa 17/03/2003 Cần Thơ DH22DPT01
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24 226872 Đặng Thị Bảo Ngọc 09/09/2004 Đồng Tháp DH22CNT02

25 224402 Lê Thúy Ngọc 14/04/2004 Đồng Tháp DH22CNT02

26 222696 Vưu Bảo Nhi 06/02/2004 Cà Mau DH22KTO02

27 221232 Lương Thị Ngọc Như 23/08/2004 Sóc Trăng DH22DPT01

28 225502 Nguyễn Ý Như 08/04/2004 Bạc Liêu DH22DPT01

29 220577 Phạm Trần Hồng Nhung 28/07/2004 Cần Thơ DH22DPT01

30 220702 Huỳnh Tuệ Tân 05/11/2004 Trà Vinh DH22DPT01

31 222006 Lê Quốc Thanh 17/10/2004 An Giang DH22DPT01

32 224628 Trần Thị Ngọc Thanh 30/10/2004 Vĩnh Long DH22DUO01

33 221185 Trần Phước Thành 12/10/2004 Đồng Tháp DH22DPT01

34 221639 Nguyễn Ngọc Thảo 08/09/2004 Hậu Giang DH22LOG01

35 223690 Hồ Kim Thư 25/12/2004 Bạc Liêu DH22DPT01

36 220967 Lê Ngọc Anh Thư 18/05/2004 Bạc Liêu DH22KTO01

37 222447 Nguyễn Trần Ngọc Trâm 29/04/2004 An Giang DH22CNT01

38 224427 Lâm Quyền Trân 15/02/2004 Sóc Trăng DH22DUO01

39 223108 Nguyễn Thị Ngọc Trân 25/08/2004 Tiền Giang DH22CNT01

40 224966 Phạm Bảo Trân 17/03/2004 Cà Mau DH22QTK04

41 225038 Trương Thị Huyền Trân 12/02/2004 Sóc Trăng DH22DUO01

42 220374 Huỳnh Đặng Ngọc Tùng 02/03/2004 Cần Thơ DH22DPT01

43 220236 Mai Hoàng Viển 27/08/2004 Cần Thơ DH22OTO07

44 221384 Đào Ngọc Thảo Vy 17/08/2004 An Giang DH22DPT01

45 223375 Nguyễn Hồng Lê Thái Vy 15/11/2004 Trà Vinh DH22CNT01
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